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I. Lý thuyết (4 điểm) 

Câu 1: Phát biểu định luật 1 Newton. Quán tính là gì? 
            Giải thích: Vì sao các xe chở hàng trong thùng container  khi đi trên đường thì không nên thắng gấp? 

      Câu 2: Lực hướng tâm là gì? Nó có phải là một loại lực mới hay không? 
            Giải thích: Tại sao khi đến các khúc quanh để không phải giảm tốc độ người lái mô tô phải nghiêng 
người? 

 
II. Bài tập (6 điểm)         (Lấy g = 10 m/s2  cho các bài toán) 
 Phần chung: (3điểm) 

Bài 1: Một lò xo nhẹ được treo thẳng đứng. Khi treo vào đầu dưới lò xo một vật có khối lượng 200 g thì lò xo 
có chiều dài 24 cm. Treo thêm vật có khối lượng 300 g thì chiều dài của lò xo là 30 cm. Tính độ cứng và chiều 
dài ban đầu của lò xo.  
 
Bài 2: Một ô tô chuyển động với tốc độ không đổi 36 km/h khi đi qua một cầu vồng lên có bán kính cong  
40 m (xem như chuyển động của ô tô khi qua cầu là tròn đều). Khi xe qua đỉnh cầu thì tỉ số giữa lực nén của 
xe lên cầu và trọng lượng của xe bằng bao nhiêu?  
 

Phần riêng:   (Dành riêng cho các lớp khối A, A1) 
Bài 3: Người công nhân dùng tấm ván dài 2,5 m, đặt nghiêng một góc 300 so với phương nằm ngang làm mặt 
phẳng nghiêng để đưa kiện hàng đang đứng yên có khối lượng 10 kg lên sàn xe tải, để vận tốc kiện hàng khi 
lên hết tấm ván là 5  m/s thì người đó phải dùng một lực song song với mặt phẳng nghiêng có độ lớn bằng 

bao nhiêu? Biết hệ số ma sát giữa kiện hàng và tấm ván là 1
3

. 

 
Bài 4: Thanh AB đồng chất, tiết diện đều có khối luợng m = 8 kg,  
chiều dài 2 m gắn vào tuờng nhờ bản lề A. Ðầu B của thanh treo vật nặng  
m1 = 4 kg. Thanh được giữ cân bằng nằm ngang nhờ dây treo CD;  
CB = 0,4 m. Để lực căng trên dây CD là 200 N thì góc α bằng bao nhiêu? 

 
 
Phần riêng :   (Dành riêng cho các lớp khối B, D và 10N) 

Bài 5: Người công nhân dùng tấm ván dài 2,5 m đặt nghiêng một góc α so với phương ngang làm mặt phẳng 
nghiêng để chuyển hàng hóa xuống. Kiện hàng được thả trượt từ đỉnh mặt phẳng nghiêng nhẵn (ma sát không 
đáng kể), khi xuống hết mặt phẳng nghiêng nó có vận tốc 5 m/s. Tìm góc nghiêng α. 
 
Bài 6: Lực F truyền cho vật khối lượng m1 thì vật thu gia tốc a1 = 3 m/s2, cũng lực F đó truyền cho vật khối 
lượng m2 thì vật có a2 = 6 m/s2. Nếu cũng lực F đó truyền cho vật có khối lượng m3 = m1 + m2 thì vật có gia 
tốc bao nhiêu?  
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI HK1 VẬT LÝ KHỐI 10 (ĐỀ 2) 
CÂU NỘI DUNG ĐIỂM GHI 

CHÚ 
1 Phát biểu đúng định luật 

Nêu đúng khái niệm quán tính 
Giải thích đúng                                  

0,5đ 
0,5đ 
0,5đ 

 

2 Nêu đúng 3 đặc điểm của lực ma sát nghỉ      ( thiếu 1 đặc điểm – 0,25đ) 
Nêu được 2 ứng dụng  

0,5đ 
0,5đ 

 

3 Nêu đúng lực hướng tâm 
Nó không phải là loại lực mới 
Giải thích đúng 

0,5đ 
0,5đ 
0,5đ 

 

Bài 1 ∆݈ଵ = ݈ଵ − ݈௢ = ௠భ.௚
௄

              ↔ 0.24 − ݈௢ = ଴,ଶ.ଵ଴
ହ଴

             ↔ ݈௢ = 0.2݉ = 20ܿ݉ 

∆݈ଶ = ݈ଶ − ݈௢ = 0.08          (݉1 + ݉2). ݃
ܭ

= 0.08          ↔݉ଶ = 0.2	݇݃ 

0,5đ 
0,5đ 

 

Bài 2 a. ߙ݊ܽݐ = .௚.௧
௩೚
↔ 1 = ଵ଴.ଷ

௩೚
↔ ௢ݒ =  ݏ/30݉

ܮ        = .௢ݒ ௖đݐ = ௢ݒ .ටଶ௛
௚

= 30.4 = 120݉ 

b. ݒ = ඥݒ௢ଶ + (݃. ௖đ)ଶݐ = √30ଶ + 40ଶ =  ݏ/50݉

1đ 
 

0,5đ 
   0,5đ 

 
 
 

Bài 3 22 2
20 5 0 1 /

2 2.2,5
v va m s

s
 

    

Định luật II Newton: (*)msP N F F ma   
    

 

Chiếu (*) lên Oy: 0 cosy yN P N P mg       

Chiếu (*) lên Ox: sin cosF mg P ma      
    F = 110 N 

 
0,5đ 

 
 

1đ 
 
 

0,5đ 

 

Bài 4 - Áp dụng quy tắc momen lực đối với trục quay O  :  	ܯ௉ሬ⃗ + ௉ଵሬሬሬሬሬ⃗ܯ = ܯ ሬ்⃗  

 1 . . .sin
2

ABmg m g AB T AC           với  AC =AB – CB = 1,6 m 

 T = 200 N 

0,25đ 
 

0,5đ 
0,25đ 

 
 
 
 

Bài 5 2 2
20 1 /

2
v va m s

S


   

Định luật II Newton trên mặt phẳng nghiêng: (*)P N ma 
  

 
Chiếu (*) lên Ox: sinxP ma a g     

   sin 0,5a
g

               α = 300    

 
0,5đ 

 
 

1đ 
 

0,5đ 

 
 
 
 

Bài 6 m3 = m1 + m2    
3 1 2

F F F
a a a

   

 a3 =  1 2

2 1

a a
a a

 = 2 m/s2 

0,5đ 
 
 

0,5đ 

 
 
 
 

 



 

 


